CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II
HỆ LỰC PHĂNG
I/ CHỌN CÂU THÍCH HỢP:
	1. 
	Trị số của hợp lực R = F1 + F2 ứng với góc
a. ( = 0o           

b. ( = 90o         

c. ( = 180o       

d. Cả 3 đều sai

	2. 
	Cho 2 lực 
[image: image1.wmf]®
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và 
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như hình vẽ. Trị số của hợp lực R = F1 - F2 ứng với góc
a. ( = 0o    

b. ( = 90o            
c.  (= 180o  
d. ( = 270o            

	3. 
	Trị số của hợp lực R = 0 khi: 
    


a. F1 = F2 , ( = 90o

b. F1 = F2 , ( = 0o
c. F1 = F2 , ( = 180o
d. F1 = F2 , ( = 60o

	4. 
	Đối với hệ lực đồng quy thì mô men chính của hệ lực đó đối với điểm đồng quy sẽ :

a. 
[image: image3.wmf]0
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( 0
b. 
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( 0

c. 
[image: image5.wmf]0
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 ≠ 0
d. 
[image: image6.wmf]0
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= 0

	5. 
	Khi thay đổi tâm thu gọn của hệ lực phẳng bất kỳ thì:

a. Véctơ chính và mô men chính không đổi.

b. Véctơ chính và mô men chính thay đổi.

c. Véctơ chính thay đổi và mô men chính không đổi

d. Véctơ chính không đổi và mô men chính thay đổi.     

	6. 
	Hệ lực phẳng tương đương với một ngẫu lực khi:
a. Vectơ chính triệt tiêu

b. Mô men chính đối với một điểm bất kì triệt tiêu 

c. Mô men chính đối với một điểm bất kì không triệt tiêu

d. Vectơ chính triệt tiêu và mô men chính đối với một điểm bất kì không triệt tiêu

	7. 
	Cân bằng không ổn định xảy ra khi :
a. Trọng tâm vật cao hơn tâm quay

b. Trọng tâm vật trùng với tâm quay
c. Trọng tâm vật thấp hơn tâm quay

d. Tùy từng trường hợp mà trọng tâm cao hơn hoặc thấp hơn tâm quay

	8. 
	Cân bằng ổn định xảy ra khi :
a. Trọng tâm vật cao hơn tâm quay

b. Trọng tâm vật trùng với tâm quay
c. Trọng tâm vật thấp hơn tâm quay

d. Tùy từng trường hợp mà trọng tâm cao hơn hoặc thấp hơn tâm quay

	9. 
	Cân bằng phiếm định xảy ra khi :
a. Trọng tâm vật cao hơn tâm quay

b. Trọng tâm vật trùng với tâm quay

c. Trọng tâm vật thấp hơn tâm quay

d. Tùy từng trường hợp mà trọng tâm cao hơn hoặc thấp hơn tâm quay

	10. 
	Hệ lực phẳng bất kỳ tương đương với một lực và một ngẫu lực và  được gọi là
a. Lực và ngẫu lực tương đương 

b. Lực và ngẫu lực tổng hợp
c. Lực và ngẫu lực thu gọn 

d. Lực và ngẫu lực đồng qui

	11. 
	Điều kiện cân bằng của vật khi có ma sát trượt là:
a. Lực kéo ( lực cản

b. Lực kéo ( lực cản
c. Lực kéo = lực cản

d. Lực kéo ≤ lực cản

	12. 
	Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng đồng qui cân bằng là:

a. Tổng đại số hình chiếu của các lực lên trục ox bằng không
b. Tổng đại số hình chiếu của các lực lên trục oy bằng không
c. Tổng đại số hình chiếu của các lực lên trục ox và oy đều bằng không
d. Tổng đại số mô men của các lực đối với 1 điểm bất kỳ bằng không    

	13. 
	Tác dụng nào sau đây là của lực ma sát : 

a. Làm vật biến dạng 

b. Làm vật chuyển động
c. Cản trở chuyển động hoặc xu hướng chuyển động của vật

d. Làm vật vừa biến dạng, vừa chuyển động  

	14. 
	Cho ngẫu lực (
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) như hình vẽ. O là một điểm bất kỳ trong mặt phẳng chứa ngẫu lực. Biểu thức nào sau đây không phù hợp với hình vẽ:

a. 
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c. 
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d. 
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	15. 
	Cho ngẫu lực (
[image: image12.wmf]F
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) như hình vẽ. O là một điểm bất kỳ trong mặt phẳng chứa ngẫu lực. Biểu thức nào sau đây phù hợp với hình vẽ:

a. 
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b. 
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c. 
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d. 
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	16. 
	 “Hệ lực phẳng bất kỳ là trường hợp đặc biệt của hệ lực phẳng đồng quy và song song”. 

a. Đúng.  

b. Sai 

	17. 
	Chọn cụm từ thích hợp đề điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Khi dời song song một lực, để tác dụng cơ học của nó không thay đổi, ta phải thêm vào ……… có mô men bằng mô men của lực đối với ………. “

a. Một ngẫu lực; điểm định dời đến

b. Một lực; điểm định dời đến

c. Một lực; một điểm bất kỳ

d. Một ngẫu lực; một điểm bất kỳ

	18. 
	Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng đồng quy cân bằng là:

a. Đa giác lực tự đóng kín

b.Tam giác lực tự đóng kín

c. Tổng đại số mô men của các lực đối với điểm đồng quy bằng 0

d. Tổng đại số hình chiếu của các lực lên một trục tọa độ bằng 0

	19. 
	Chọn cụm từ thích hợp đề điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Khi thay đổi tâm thu gọn của hệ lực phẳng bất kỳ thì …… nhưng……”

a. Véc tơ chính, mô men chính không đổi

b. Véc tơ chính, mô men chính thay đổi

c. Véc tơ chính không đổi, mô men chính thay đổi
d. Véc tơ chính thay đổi, mô men chính không đổi

	20. 
	Hệ lực đồng qui là hệ gồm các lực:
a. Có cùng điểm đặt

b. Có các đường tác dụng cắt nhau tại một điểm

c. Có phương đồng qui tại một điểm

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

	21. 
	Hệ ngẫu lực có các dạng chuẩn sau:
a. Cân bằng

b. Hợp lực

c. Ngẫu lực

d. Cân bằng và ngẫu lực

	22. 
	Để so sánh ngẫu lực, người ta dựa vào:

a. Tác dụng cơ học của ngẫu lực

b. Sự dịch chuyển

c. Sự biến dạng

d. Tất cả các ý trên đều sai

	23. 
	Véc tơ chính là véc tơ tự do.

a. Đúng

b. Sai

	24. 
	Chọn câu sai:
Điều kiện để hệ lực phẳng bất kỳ cân bằng:

a. Rx = 0, Ry = 0, MA = 0

b. Rx = 0, Ry = 0, Rz = 0
c. Ry = 0, MA = 0, MB = 0  (AB không vuông góc trục y)
d. MA = 0, , MB = 0, MC = 0  (A, B, C không thẳng hàng)                       

	25. 
	“Hệ lực phẳng đồng quy  và hệ lực phẳng song song là trường hợp đặc biệt của hệ lực phẳng bất kỳ”.
a. Đúng   


b. Sai

	26. 
	mo(
[image: image17.wmf]F

r

) > 0:

a. Khi lực có chiều làm vật quay quanh O cùng chiều kim đồng hồ
b. Khi lực có chiều làm vật quay quanh O ngược chiều kim đồng hồ

c. Chỉ phụ thuộc vào điểm lấy momen

d. Tuỳ từng trường hợp mà phụ thuộc vào chiều của lực hoặc điểm lấy mô men

	27. 
	mo(
[image: image18.wmf]F
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) > 0:

a. Khi lực có chiều làm vật quay quanh O cùng chiều kim đồng hồ
b. Khi lực có chiều làm vật quay quanh O ngược chiều kim đồng hồ

c. Phụ thuộc vào điểm lấy momen

d. Phụ thuộc vào chiều của lực 

	28. 
	mo(
[image: image19.wmf]F
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) < 0:

a. Khi lực có chiều làm vật quay quanh O cùng chiều kim đồng hồ
b. Khi lực có chiều làm vật quay quanh O ngược chiều kim đồng hồ

c. Chỉ phụ thuộc vào điểm lấy momen

d. Tuỳ từng trường hợp mà phụ thuộc vào chiều của lực hoặc điểm lấy mô men

	29. 
	Mô men của một  lực đối với một điểm là một lượng đại số và có chiều quay quanh O ngược chiều kim đồng hồ khi
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	30. 
	Mô men  của lực đối với điểm bằng 0 khi

a. Lực đi qua điểm lấy mô men
b. Lực vuông góc với mặt phẳng chứa điểm lấy mô men
c. Lực song song hoặc nằm trong mặt phẳng chứa điểm lấy mô men
d. Tất cả các ý trên đều đúng

	31. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Mômen của hợp lực của hệ lực phẳng đối với một điểm bất kỳ nằm trong mặt phẳng chứa đường tác dụng của lực bằng ……….. của các lực thành phần đối với điểm đó”
a. Tổng đại số mô men 
b. Tổng hình học  mô men
c. Tổng mô men

d. Trung bình cộng mô men

	32. 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

Hình chiếu của lực 
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 lên 2 trục ox và oy cho ở hình bên được tính bằng công thức:
a. 
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	33. 
	Chọn biểu thức phù hợp với hình vẽ
a. 
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	34. 
	Chọn biểu thức không phù hợp với hình vẽ
a. 
[image: image37.wmf]R

AB

F

CA

F

CB

2

1

=

=


b. 
[image: image38.wmf]AB

R

F

CA

F

CB

1

2

=

=


c. 
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	35. 
	Cho 2 lực 
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, với F1 = F2 = 50N như hình vẽ. Cần phải thêm lực 
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[image: image44.wmf]®

1

F

,
[image: image45.wmf]®

2

F

,
[image: image46.wmf]3

F

r

) ( 0

a. F3 = 30N

b. F3 = 40N

c. F3 = 50N

d. F3 = 60N

	36. 
	Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng đồng qui cân bằng là:

a. Tổng đại số hình chiếu của các lực lên trục ox bằng không
b. Tổng đại số hình chiếu của các lực lên trục oy bằng không

c. Tổng đại số hình chiếu của các lực lên trục ox và oy đều bằng không

d. Tổng đại số mô men của các lực đối với 1 điểm bất kỳ bằng không 

	37. 
	Mô men  của lực đối với điểm bằng 0 khi

a. Lực đi qua điểm lấy mô men
b. Lực vuông góc với mặt phẳng chứa điểm lấy mô men
c. Lực song song hoặc nằm trong mặt phẳng chứa điểm lấy mô men
d. Tất cả các ý trên đều đúng

	38. 
	Các phản lực liên kết của mặt tựa gây cản trở chuyển động hay xu hướng chuyển động là:

a. Lực ma sát trượt và ngẫu lực ma sát lăn
b. Ngẫu lực ma sát lăn và ngẫu lực ma sát xoay
c. Ngẫu lực ma sát xoay và lực ma sát trượt
d. Lực ma sát trượt, ngẫu lực ma sát lăn và ngẫu lực ma sát xoay

	39. 
	Tính chất nào sau đây không phải là của lực ma sát:
a. Xuất hiện ở chỗ tiếp xúc giữa vật với mặt tựa

b. Cản trở chuyển động hoặc xu hướng chuyển động của vật

c. Có trị số tỉ lệ với phản lực pháp tuyến

d. Có phương, chiều trùng với phương, chiều của chuyển động

	40. 
	Tác dụng nào sau đây là của lực ma sát : 

a. Làm vật biến dạng 

b. Làm vật chuyển động
c. Cản trở chuyển động hoặc xu hướng chuyển động của vật

d. Làm vật vừa biến dạng, vừa chuyển động  

	41. 
	Cho lực
[image: image47.wmf]®
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có F = 20N. Mô men của lực 
[image: image48.wmf]®
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 đối với điểm A là:
a. 200 Ncm



b. 300 Ncm



c. 400 Ncm
d. 500 Ncm

	42. 
	 “ Hệ lực phẳng bất kỳ tương đương với một véc tơ chính và một mô men chính.”

a. Đúng
b. Sai 

	43. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Véc tơ chính của hệ lực phẳng được xác định bởi………. phương pháp.”

a. 1 

b. 2

c. 3

d. 4                                                                                                   

	44. 
	 Cho lực 
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F

 và một điểm O ngoài đường tác dụng của lực. Mô men  của lực 
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 đối với điểm O bằng:                                                                                              

a. dt 
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b. 2 dt
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c. 3 dt
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d. 4 dt 
[image: image54.wmf]ΔOAB

                                                                                                         

	45. 
	Điền vào chỗ trống ở câu sau cho đủ nghĩa:

Hệ số ma sát động luôn ……… hệ số ma sát tĩnh:

a. Lớn hơn

b. Nhỏ hơn

c. Bằng nhau

d. Tùy từng trường hợp mà lớn hơn hay nhỏ hơn

	46. 
	Từ kết quả thu hệ lực phẳng về một tâm, ta nhận được các dạng chuẩn sau:   

a. 
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d. Cả 3 dạng trên đều đúng .                                                                                                                                                                                                                                                                              

	47. 
	Từ điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng, ta có các dạng phương trình cân bằng sau:   

a. 
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b. 
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  ( AB không vuông góc với Ox )
c. 
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 ( A, B, C không thẳng hàng )

d. Tất cả các dạng phương trình trên đều đúng.

	48. 
	Hệ lực đồng qui có các dạng chuẩn là:

a. Cân bằng nếu véc tơ chính của hệ lực triệt tiêu

b. Hợp lực nếu véc tơ chính của hệ lực không triệt tiêu.

c. Cân bằng nếu véc tơ chính của hệ lực triệt tiêu và hợp lực nếu véc tơ chính của hệ lực không triệt tiêu.
d. Cân bằng nếu mô men chính của hệ triệt tiêu và ngẫu lực nếu mô men chính của hệ không triệt tiêu      

	49. 
	Hệ lực phẳng song song ngược chiều có dạng chuẩn là: 

a. Cân bằng

b. Ngẫu lực 

c. Hợp lực

d. Tất cả các dạng trên

	50. 
	Hệ lực phẳng song song ngược chiều có thể có những dạng chuẩn nào sau đây: ( Giống câu 45 )
a. Cân bằng và hợp lực 
b. Cân bằng và ngẫu lực 
c. Ngẫu lực và hợp lực 
d. Cân bằng, ngẫu lực và hợp lực

	51. 
	Chiều quay của mô men phụ thuộc vào yếu tố sau:

a. Chiều của lực tác dụng

b. Trị số của lực tác dụng

c. Trị số của lực và vị trí của lực tác dụng so với điểm lấy mô men

d. Chiều của lực và vị trí của lực so với điểm lấy mô men 

	52. 
	Hệ lực phẳng song song cùng chiều có dạng chuẩn là: 
a. Cân bằng. 

b. Ngẫu lực .

c. Hợp lực.

d. Tất cả các dạng trên.

	53. 
	Cho hệ ngẫu lực phẳng gồm các ngẫu lực có mô men m1 = 100Nm, m2 = -240Nm, m3 = 150Nm. Cần phải thêm vào hệ ngẫu lực m4 bằng bao nhiêu để hệ ngẫu lực cân bằng?

a. m4 = -20 Nm

b. m4 = 20 Nm
c. m4 = 10 Nm
d. m4 = -10 Nm

	54. 
	 Cho 2 lực 
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 song song  cùng chiều có F1 = 100N, F2 = 300N, đặt tại C và D với CD = 80cm. Hợp lực 
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 của 2 lực 
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đặt cách C:

a. 20 cm
b. 40 cm
c. 60 cm
d. 80 cm

	55. 
	 Cho 2 lực 
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 song song  cùng chiều có F1 = 100N, F2 = 300N, đặt tại C và D với CD = 80cm. Hợp lực 
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 của 2 lực 
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đặt cách D:

a. 20 cm

b. 40 cm
c. 60 cm

d. 80 cm

	56. 
	Thanh đồng chất AB dài 1m có trọng lượng P = 20N treo bởi 2 sợi dây song song AD và BC . Tải trọng Q = 120N treo vào thanh tại điểm E với BE = 0,25m. 
Sức căng của 2 dây là:

a. TA = 40N, TB = 100N

b. TA = 100N, TB = 40N

c. TA = 60N, TB = 80N.                       
d. TA = 60N, TB = 60N.

	57. 
	 Quả cầu đồng chất có trọng lượng P = 50N treo trên tường trơn thẳng đứng AB nhờ dây BC. Sức căng của dây BC là: 


a. 
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	58. 
	Cho lực 
[image: image80.wmf]®
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 có trị số F = 10N, mô men của lực 
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đối với điểm A là : 
a. 
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	59. 
	Tại điểm A của giá gồm 2 thanh AB và AC, treo vật nặng có trọng lượng P = 1000N. Trị số phản lực của 2 thanh là:

a. sAC = 500
[image: image86.wmf]3

 N  ,  sAB = 500 N 

b. sAC = 500 N   ,       sAB = 500 N
c. sAC = 500
[image: image87.wmf]3

 N  ,  sAB = 500
[image: image88.wmf]3
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d. sAC = 500 N  ,        sAB = 500
[image: image89.wmf]3

 N  

	60. 
	Tại điểm A của giá gồm 2 thanh AB và AC, treo vật nặng có trọng lượng P = 500N. Trị số phản lực của 2 thanh là:

a. sAC = 250
[image: image90.wmf]3

 N  ,  sAB = 250 N 

b. sAC = 250 N   ,       sAB = 250 N
c. sAC = 250
[image: image91.wmf]3

 N  ,  sAB = 250
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d. sAC = 250 N  ,        sAB = 250
[image: image93.wmf]3
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	61. 
	Giá ABC treo vật có trọng lượng P = 100N.

Phản lực của các thanh AB và AC là:
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	62. 
	Thanh AB đặt trên 2 gối đỡ A và B chịu lực P=20kN như hình vẽ. Phản  lực tại  gối đỡ A và B là:

a. 
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	63. 
	Ngẫu lực tổng hợp của hệ ngẫu lực phẳng gồm có mô men m1 = 100Nm, m2 = -240Nm, m3 = 150Nm, m4 = - 410Nm là:

a. m = -350Nm

b. m = 350Nm

c. m = -400Nm

d. m = 400Nm

	64. 
	Thanh AB đặt trên 2 gối đỡ A và B chịu lực P= 40kN như hình vẽ. Phản  lực tại gối đỡ A và B là:

a. 
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	65. 
	Cho hệ ngẫu lực phẳng gồm các ngẫu lực có mô men m1 = 100Nm, m2 = -200Nm, m3 = -300Nm.Cần phải thêm vào hệ ngẫu lực m4 bằng bao nhiêu để hệ ngẫu lực cân bằng?

a. m4 = 100Nm
b. m4 = 200Nm
c. m4 = 300Nm
d. m4 = 400Nm

	66. 
	

	67. 
	Một vật có trọng lượng 200N được treo vào mút C của hai dây AC và BC. Cho ( = 60o; ( = 1350 .Phản lực của hai dây đó là:
a. TA = 146,5N; TB = 103N

b. TA = 103N; TB = 146,3N

c. TA = 104N; TB = 193N

d. TA = 163N; TB = 146,3N

	68. 
	Quả Cầu đồng chất trọng lượng 100N được giữ cân bằng nhờ hai sợi dây AB và CD nằm trong mặt phẳng thẳng đứng và hợp với nhau góc 1500. Dây AB nghiêng với phương ngang một góc 450. Sức căng của các dây AB và CD là:
a. TA = 193,1N; TB = 141,4N

b. TA = 133,8N; TB = 211,3N

c. TA = 141,1N; TB = 193,4N

d. TA = 103,5N; TB = 181,6N

	69. 
	Dây thừng BC = 5m buộc vào cột dưới một góc ( = 450 và chịu lực kéo P = 1200N. Mô men của lực đối với điểm A là:
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	70. 
	Cho sơ đồ lực như hình vẽ. Mô men của các lực đối với điểm A được xác định như sau:
a. 
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	71. 
	Tấm phẳng đồng chất hình vuông ABCD có cạnh là 6 cm. Người ta cắt đi 1/4 tấm theo hình tam giác ECD. Toạ độ trọng tâm của tấm phẳng ABED theo hệ trục toạ độ đã cho là:

a.   xC = 1,8    ,  yC = 1,2 
b.   xC = 2,33  ,  yC = 2,6

c.   xC = 3       ,  yC = 3,5 

d.   Cả 3 câu trên đều sai

	72. 
	Trục AB chịu tác dụng của các lực như hình vẽ. Phản lực tại 2 gối đỡ A và B là:

a. 
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	73. 
	Trục AB chịu tác dụng của các lực như hình vẽ. Phản lực tại 2 gối đỡ A và B là:

a. 
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	74. 
	

	75. 
	Hai người khiêng một vật nặng có trọng lượng P = 1000N bằng đòn dài 1m (có thể xem đây làkhoảng cách giữa vai của hai người).Người thứ nhất chỉ khiêng được tối đa 400N.

Khoảng cách tối thiểu từ điểm treo vật đến vai người thứ nhất là
a. 0,4 m
b. 0,5 m

c. 0,6 m
d. 0,7 m

	76. 
	Một dầm ngang đồng chất dài 4m nặng 0,5 tấn đặt sâu vào tường có chiều dày 0,5m, sao cho dầm tựa tại các điểm A và B. Nếu  treo tải trọng P = 4 tấn vào đầu mút tự do của dầm thì phản lực tại những điểm này là ?

a. RA = 29T, RB = 34,5T
b. RA = 30T, RB = 10,5T
c. RA = 34T, RB = 29,5T
d. RA = 15T, RB = 25,5T

	77. 
	Vật nặng có trọng lượng P = 20kN được giữ bởi trục tời có dây vắt ra ròng rọc A, các góc cho trên hình vẽ. Bỏ qua ma sát ở ròng rọc, trọng lượng thanh và dây.

Phản lực của các thanh AB và AC là:
a. SB = 10kN, SC = 30kN
b. SB = 0kN, SC = 32kN

c. SB = 0kN, SC = 34,6kN
d. SB = 0kN, SC = 43,8kN

	78. 
	Đèn trọng lượng 80N gắn vào điểm giữa B của dây cáp ABC. Hai đầu dây gắn vào móc A vàC trên mặt phẳng ngang. Độ dài dây ABC là 1,6 m, độ dài BD = 0,1m.  Xác định lực kéo 
[image: image146.wmf]C

A

T

,

T

 lên các phần AB, BC của dây 

a. TA = 100N; TC = 180N

b. TA = 320N; TC = 320N

c. TA = 100N; TC = 100N

d. TA = 160N; TC = 140N

	79. 
	Quả cầu đồng chất O có trọng lượng 60N nằm trên hai mặt nghiêng trơn AB và BC vuông góc với nhau. Hãy xác định áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng? Cho biết mặt phẳng BC tạo với phương ngang một góc = 60o 

a. NA = 50N; NB = 40N

b. NA = 52N; NB = 30N

c. NA = 45N; NB = 45N
d. NA = 30N; NB = 50N

	80. 
	Chiếc đèn đường phố nặng 30kG treo vào cột thẳng đứng nhờ thanh ngang AC = 1,2m và thanh chống BC = 1,5m.Hãy tìm ứng lực trong các thanh AC và BC? Giả thiết rằng các điểm A, B, C gắn bản lề.

a. SA = 10kG, SB = 30kG
b. SA = 0 , SB = 60kG 
c. SA = 40kG, SB = 50kG
d. SA = 50kG, SB = 15kG

	81. 
	Cần trục kiểu cột gồm cần nâng AB gắn vào cột nhờ bản lề A và dây xích CB.Tải trọng P = 200kG treo vào đầu mút B của cần nâng, các góc
[image: image147.wmf] BAC =150, ACB =135o
Hãy xác định sức căng 
[image: image148.wmf]T

của dây xích CB và ứng lực 
[image: image149.wmf]Q

 trong cần nâng AB?
a. SB = 105,3kG, TC = 117kG
b. SB = 228kG, TC = 112,4kG
c. SA = 282,8kG, TC = 103,5kG
d. SB = 126,2kG, TC = 211,8kG

	82. 
	Thanh đồng chất AB nặng 160N dài 1,2m treo vào điểm C nhờ hai dây AC và BC cùng độ dài 1m.

Hãy xác định sức căng 
[image: image150.wmf]T

của các dây?

a. TA = 120N; TB = 120N

b. TA = 100N; TB = 100N

c. TA = 104N; TB = 152N

d. TA = 163N; TB = 192N

	83. 
	Quả cầu có khối lượng 10kg, tựa trên mặt phẳng nghiêng nhẵn tại điểm B và treo bằng dây mềm AC. Hãy xác định áp lực của quả cầu lên mặt nghiêng và sức căng dây AC. Biết AC song song với mặt nghiêng.

a. N = 70,7N; T = 103N

b. N = 86,6N; T = 50N

c. N = 70,7N; T = 86,6N
d. N = 50N; T = 70,7N

	84. 
	Cho vật rắn S có liên kết và chịu lực như hình vẽ, Biết Q = 2kN, ( = 600, ( = 300. Xác định các phản lực liên kết.
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	85. 
	Cho vật rắn S có liên kết và chịu lực như hình vẽ, Biết Q = 2kN, ( = 600, ( = 300. Xác định các phản lực liên kết.
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	86. 
	Cho vật rắn S có liên kết và chịu lực như hình vẽ, Biết Q = 2kN, ( = 600, ( = 300. Xác định các phản lực liên kết.
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b. TA = 1kN; TB = 
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	87. 
	Xe đẩy hai bánh chở bình như hình vẽ. Trọng lượng bình và xe là G = 800N. Kích thước a = 45cm, b = 25cm, c = 56cm. tìm lực P để xe cân bằng ở vị trí như hình vẽ và lực liên kết tại mỗi bánh xe với nền .

a. P = 146,5N; NB = 103N

b. P = 112,8N; NB = 343,6N

c. P = 104N; NB = 192,4N

d. P = 163,2N; NB = 146,3N
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II/ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ HOÀN CHỈNH CÂU CÓ NGHĨA:

	96. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

 “Hợp 2 lực song song , ngược chiều, khác nhau về trị số là một lực cùng phương cùng chiều với lực   có trị số lớn hơn, có trị số bằng hiệu trị số của 2 lực, có điểm đặt là điểm chia ngoài đường nối 2 điểm  đặt của 2 lực thành 2 đoạn thẳng tỷ lệ nghịch với trị số của 2 lực đã cho.”

	97. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng đồng quy cân bằng là đa giác lực tự đóng kín .“

	98. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng đồng quy cân bằng là tổng đại số hình chiếu của các lực lên 2 trục toạ độ vuông góc đều bằng không.“

	99. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

 “Hợp 2 lực song song , cùng chiều là một lực cùng phương cùng chiều với 2 lực thành phần, có trị số bằng tổng trị số của 2 lực, có điểm đặt là điểm chia trong đường nối 2 điểm  đặt của 2 lực thành 2 đoạn thẳng tỷ lệ nghịch với trị số của 2 lực đã cho.”

	100. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:



 “ Khi dời song song một lực , để tác dụng cơ học không thay đổi ta phải thêm vào một ngẫu lực phụ có moment bằng moment của lực lấy đối với điểm định dời đến.”

	101. 
	Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh định lý Varignon:   

“ Trong trường hợp hệ lực có hợp lực, mô men của hợp lực đối với một điểm bất kỳ bằng tổng mô men của các lực đối với cùng điểm đó.”    

	102. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Hệ lực phẳng đồng qui có hai dạng chuẩn: 

· Cân bằng nếu véc tơ chính của hệ lực triệt tiêu

· Hợp lực nếu véc tơ chính của hệ lực không triệt tiêu.”

	103. 
	Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh định lý về điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng:   

“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng cân bằng là véc tơ chính và mô men chính của hệ lực đối với một điểm bất kỳ phải đồng thời triệt tiêu.”

	104. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Hệ lực phẳng song song cùng chiều có một dạng chuẩn là hợp lực vì véc tơ chính của hệ lực không triệt tiêu. Hệ lực phẳng song song ngược chiều có ba dạng chuẩn là: cân bằng, ngẫu lực và hợp lực.”

	105. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Hệ ngẫu lực phẳng có hai dạng chuẩn: 

· Cân bằng nếu mô men chính của hệ ngẫu lực triệt tiêu.

· Hợp lực nếu mô men chính của hệ ngẫu lực không triệt tiêu.”

	106. 
	Điền vào khoảng trống các cụm từ thích hợp:

“ Trong hệ lực phẳng, với các tâm thu gọn khác nhau thì véc tơ chính không đổi còn mô men chính thay đổi.”

	107. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“Mômen của lực 
[image: image169.wmf]F
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 đối với điểm 0, ký hiệu 
[image: image170.wmf](
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 là véctơ có:

Phương vuông góc với mặt phẳng qua O và chứa 
[image: image171.wmf]F
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.

Chiều : Nhìn từ đầu mút xuống thấy 
[image: image172.wmf]F
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 quay ngược chiều kim đồng hồ quanh O .

Trị số bằng tích số của giá trị lực với cánh tay đòn của lực đối với điểm O.
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	108. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

Mômen chính của hệ lực đồng quy đối với điểm đồng quy bằng không.

Mômen chính của hệ ngẫu đối với bất kỳ điểm nào cũng bằng véctơ ngẫu lực tổng:    
[image: image174.wmf]å
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Véctơ chính là véctơ tự do , còn véctơ mômen chính thay đổi theo điểm lấy mômen:
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III/ CÂU HỎI GHÉP HỢP:

	109. 
	Ghép các câu dưới đây cho phù hợp:

	
	A. 
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	1. Vật đứng yên

2. Vật quay ngược chiều kim đồng hồ

3. Vật quay cùng chiều kim đồng hồ

	
	Đáp án: A-2, B-3, C-1
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